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Model No.GV6010 DISC SANDER 150MM
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 153119-5 Bộ nhông 1

002 214004-8 Ổ đệm phẳng 6 1

003 188564-5 Bộ vỏ ngoài 1

C10 263002-9 Chốt cao su 4 2

003 INC. 19

004 211031-6 Bạc đạn 608LLB 1

005 241884-9 Cánh quạt 60 1

006 515313-1 Cụm lõi ứng điện 220V 1

006 INC. 4,5,9

007 B-80195 CARBON BRUSH CB-64A 1 *

007-1 B-80254 CARBON BRUSH SET CB-64A < 1

008 643563-9 Ổ chổi than 5X8 2

009 210023-2 Bạc đạn 627DDW 1

010 526608-7 Cụm stato 220V 1

C10 654037-5 Thiết bị đầu cuối cách nhiệt FVW
S1.25-M3

2 *

011 865333-8 Bảng tên GV6010 1

012 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 9

013 651285-7 Công tắc SGEL206C-4 1 *

013-1 651285-7 Công tắc SGEL206C-4 O 1

015 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

016 687053-2 Kẹp dây 1

017 682504-0 Chắn bảo vệ dây 10-85 1

018 691015-4 Dây nguồn 0.75-2-2.5 1

019 188564-5 Bộ vỏ ngoài 1

C10 263002-9 Chốt cao su 4 2

019 INC. 3

A01 152491-2 Tay nắm hoàn chỉnh 36 1

A02 743025-8 Đế nhựa 120 1

A03 253951-8 Đệm đỡ ốc 10 1

A04 265812-0 Vít đầu chìm lỗ lục giác M8X20 1

A05 410047-0 Giá đỡ cờ lê 5.6 1

A06 794088-7 Đĩa chà nhám 150-80 (10 cái) 1 *

A06-1 B-66765-25 FIBRE SANDING DISC 150 O 1

A07 783203-8 Cờ lê lục giác 5 1

A08 B-80195 CARBON BRUSH CB-64A 2 *

A08-1 B-80254 CARBON BRUSH SET CB-64A < 2 *


